
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ K9 

HỌ VÀ TÊN: ………………………………./ LỚP:……………. 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI 

1 Bức tranh 8.1 – trang 39 thể hiện tình cảnh khốn khổ của 

nhân dân ta dưới ách thống trị của: 

Pháp – Nhật 

2 Nhật Bản cưỡng bức nông dân ta nhổ lúa, hoa màu để 

trồng cây công nghiệp, phục vụ nhu cầu chiến tranh đã 

dẫn đến: 

Nạn đói khiến khoảng 2 triệu người 

chết. 

3 Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng 

ta” ngày 12/3/1945 của Đảng đưa ra khẩu hiệu: 

“Đánh đuổi phát xít Nhật”. 

4 Thủ đô của Khu giải phóng Việt Bắc (thành lập năm 

1945) ở: 

Tân Trào - Tuyên Quang.  

5 Liên minh châu Âu (EU) là tổ chức liên kết: Chính trị - kinh tế. 

6 Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai là 

Bảo vệ hòa bình thế giới. 

7 Thành tựu khoa học – kĩ thuật của Liên Xô có ý nghĩa mở 

đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là: 

Phóng thành công vệ tinh nhân tạo bay 

vòng quanh trái đất. 

8 Nội dung nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ trong 

những năm 80 của thế kỉ XX là gì? 

Cùng với Liên Xô tuyên bố chấm dứt 

chiến tranh lạnh. 

9 Sự kiện nào là mốc đánh dấu chế độ Xã hội chủ nghĩa ở 

Liên Xô sụp đổ? 

Goóc-ba-chốp từ chức tổng thống. 

10 Quá trình đô thị hóa thời kì hậu công nghiệp có đặc điểm: Số dân và tỉ lệ dân thành thị tăng 

nhanh nhưng khác nhau ở các nước 

phát triển và đang phát triển. 

11 Đô thị KHÔNG có vai trò: Phát triển nền nông nghiệp hiện đại 

12 Siêu đô thị lớn nhất thế giới hiện nay: Tokyo 

13 Dầu thô được khai thác chủ yếu ở thềm lục địa Phía nam. 

14 Các nhà máy thủy điện lớn của nước ta tập trung chủ yếu Khu vực Tây Bắc 

15 Trong cơ cấu ngành sản xuất điện, loại điện đang tăng 

dần tỉ trọng là: 

Điện mặt trời và điện gió 

 

16 Tuyến đường bộ quan trọng nhất nước ta là: Quốc lộ 1A 

17 Tuyến đường sắt quan trọng nhất nước ta là: Thống Nhất (Hà Nội – TP. Hồ Chí 

Minh) 



18 Mạng viễn thông không ngừng được nâng cao nhờ Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện 

đại theo hướng chuyển đổi số. 

19 Mạng lưới đường sông phát triển mạnh nhất là trên các hệ 

thống sông: 

sông Hồng và sông Cửu Long. 

20 Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có bao nhiêu 

tỉnh/thành? 

14 

21 Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ tiếp giáp với quốc gia: Lào và Trung Quốc 

22 Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng chuyên canh 

lớn nhất cả nước về loại cây công nghiệp: 

Chè 

23 Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng Trung du và 

miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa quan trọng đối với: 

Đảm bảo an ninh quốc phòng của đất 

nước. 

PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

Câu 1:  

 ĐÚNG SAI 

a. Chiến tranh lạnh là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Liên Xô và Đức   

b.  Chiến tranh lạnh là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Liên Xô và Mĩ   

c. Biểu hiện rõ nét của chiến tranh lạnh là những cuộc xung đột trực tiếp 

bằng quân sự giữa Liên Xô và Mỹ. 

  

d. Năm 1949, Mỹ thành lập liên minh quân sự SEATO nhằm mục đích tăng 

cường chạy đua vũ trang, gây sức ép cho Liên Xô 

  

e. Năm 1948, Mĩ lập kế hoạch Mác-san, tài trợ kinh tế cho các nước châu 

Âu tái thiết đất nước, nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Liên Xô. 

  

 

Câu 2: “Cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cu-ba (Cuba) năm 1962 là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong 

thời kì Chiến tranh lạnh. Nó đẩy nhân loại tới nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô. 

Ý thức được rằng, trong một cuộc chiến tranh hạt nhân không có kẻ thắng người bại, giới lãnh đạo hai nước đã 

đi đến thỏa thuận: Mỹ rút tên lửa khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Xô rút tên lửa khỏi Cu-ba.” 

 

 ĐÚNG SAI 

a. Năm 1962, xảy ra khủng hoảng tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ?    

b. Cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cu-ba có khả năng đẩy nhân loại đến một cuộc 

chiến tranh hạt nhân.  

  

c. Việc giới lãnh đạo hai nước đi đến thỏa thuận chung thể hiện sự nhượng bộ 

của hai bên vì hòa bình thế giới.  

  

d. Cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962 phản ánh sự căng thẳng nghiêm trọng 

giữa Mỹ và Liên Xô. 

  

e. Mỹ và Liên Xô rút tên lửa khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và Cu-ba do chiến tranh hạt nhân 

rất tốn kém. 

  

 



PHẦN 3: TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1: Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH RỪNG VÀ SẢN LƯỢNG GỖ Ở VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (2010 – 

2021) 

Năm 2010 2015 2021 

Tổng diện tích rừng (triệu ha) 4,6 5,0 5,3 

Rừng tự nhiên (triệu ha) 3,5 3,7 3,7 

Rừng trồng (triệu ha) 1,1 1,3 1,6 

Sản lượng gỗ khai thác (triệu m3) 1,3 2,8 5,3 

Từ bảng số liệu trên, hãy điền câu trả lời vào khung tương ứng 

Câu hỏi Trả lời 

a. Tổng diện tích rừng của vùng thay đổi như thế nào? ……………………………………………… 

b. Sản lượng gỗ khai thác tăng bao nhiêu? ……………………………………………… 

c. Diện tích rừng của vùng tăng chủ yếu ở loại rừng nào? ……………………………………………… 

d. Đánh giá tình hình phát triển lâm nghiệp của vùng? ……………………………………………… 

 

Câu 2: Cho bảng số liệu: 

SỐ LƯỢNG TRÂU, BÒ, LỢN Ở VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (2010-2021) 

Năm 2010 2015 2021 

Trâu 1.6 1.4 1.2 

Bò 1.0 0.9 1.2 

Lợn 6.6 6.8 5.5 

Từ bảng số liệu trên, hãy điền câu trả lời vào khung tương ứng 

Câu hỏi Trả lời 

a. Số lượng đàn trâu thay đổi như thế nào? ……………………………………………… 

b. Đàn lợn tăng bao nhiêu? ……………………………………………… 

c. Đàn gia súc nào có số lượng lớn nhất ……………………………………………… 

d. Đàn lợn thay đổi như thế nào ……………………………………………… 

 



PHẦN 4: TỰ LUẬN 

ĐỊA: 

Câu 1: Phân biệt đặc điểm địa hình và khí hậu của tiểu vùng Đông Bắc và tiểu vùng Tây Bắc của 

vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: 

 ĐÔNG BẮC TÂY BẮC 

Địa hình - Núi trung bình và núi thấp. Nổi bật với các 

dãy núi hình cánh cung. 

 

 

- Có các vùng đồi bát úp. 

- Cao lớn, đồ sộ nhất cả nước. Có dãy Hoàng 

Liên Sơn với đỉnh Phan-xi-păng cao 3147m. 

 

 

- Địa hình bị chia cắt hiểm trở, xen kẽ có các 

cao nguyên đá vôi, thung lũng sâu. 

 

Khí hậu - Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông 

lạnh nhất cả nước. 

- Khí hậu nhiệt đới ấm gió mùa, có mùa đông 

ít lạnh hơn. 

 

 

Câu 2: Thế mạnh về tự nhiên để phát triển ngành công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: 

- Sông ngòi: Là vùng thượng nguồn của các hệ thống sông nên có tiềm năng thủy điện lớn như sống Đà, 

sông Chảy, sông Gâm,… 

- Khoáng sản: phong phú, đa dạng, một số loại có trữ lượng khá lớn như than đá, a-pa-tit, đồng, sắt,… 

→ thuận lợi phát triển công nghiệp khai khoáng, công nghiệp năng lượng,... 

 

Câu 3: Một số xu hướng phát triển mới trong ngành du lịch ở nước ta hiện nay: 

- Du lịch bền vững 

- Du lịch sinh thái 

- Du lịch nông nghiệp và nông thôn 

- Du lịch ẩm thực 

- Ứng dụng công nghệ số trong du lịch 

 

SỬ: 

Câu 4: Vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương đối với CMT8 

- Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn. 

- Có quá trình chuẩn bị chu đáo về mọi mặt suốt 15 năm. 

- Chớp thời cơ, phát động và trực tiếp lãnh đạo quần chúng nổi dậy giành chính quyền. 

 

Câu 5: Vì sao ở thập niên 80, Liên Xô rơi vào khủng hoảng toàn diện? 

- Tập trung quá nhiều vào công nghiệp nặng, xem nhẹ công nghiệp nhẹ → Kinh tế bị khủng hoảng, đời sống 

nhân dân khó khăn 

- Tham nhũng, hối lộ, thiếu dân chủ, vi phạm pháp chế 

 

CHÚC CÁC BẠN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI THẬT TỐT NHÉ!   


